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(54) CHẾ PHẨM TẨY RỬA THOÁI BIẾN SINH HỌC, PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT 
CHẾ PHẨM NÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẶT VẢI DỆT SỬ DỤNG CHẾ PHẨM 
NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa thoái biến sinh học, mà có thể chứa các tế bào 
sống hoặc enzym và tác động dưới dạng chất thay thế cho các chất tẩy rửa hóa học. Chế 
phẩm tẩy rửa thoái biến sinh học, bao gồm: chất hoạt động bề mặt sinh học; rượu đa chức; 
polyme sinh học; axit hữu cơ; peptit mạch nhỏ; tinh dầu; và các chất ổn định. Chế phẩm 
thoái biến sinh học này có giá trị pH thấp hơn khoảng 3,60, % độ axit chuẩn độ nằm trong 
khoảng từ 9,0 đến 12,0, giá trị HLB nằm trong khoảng từ 14 đến khoảng 16,5, giá trị E24 
nằm trong khoảng từ 73 đến khoảng 79. Chế phẩm tẩy rửa thoái biến sinh học có phổ MS 
MALDI-TOF nằm trong khoảng m/z từ khoảng 513,1 đến khoảng 2847,7 với giá trị khối 
đỉnh nằm trong khoảng từ khoảng 1375,8 m/z đến khoảng 2009,2 m/z. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm tẩy rửa thoái biến sinh học này.
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